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HƯỚNG DẪN
Thực hiện việc tham gia kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành

quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động
Căn cứ Điều 10, Hiến pháp ngày 28/11/2013; Khoản 1, khoản 2, Điều 14 của Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (gọi tắt Quyết định 217); Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 14/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 1560/HD-TLĐ ngày 08/10/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện việc tham gia kiểm tra, giám sát của công đoàn về chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện các quyền và nhiệm vụ cụ thể như sau:
I. CÔNG ĐOÀN THAM GIA KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1. Nội dung

- Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ, chính sách, pháp luật khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Khi tham gia, phối hợp kiểm tra, giám sát công đoàn có quyền sau đây:

+ Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan;

+ Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật;

+ Trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người lao động, công đoàn có quyền yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động.

- Phối hợp với cơ quan tài chính, thuế, thanh tra lao động cùng cấp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đóng kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm pháp luật về đóng kinh phí công đoàn.

2. Các bước thực hiện

- Bước 1: Tham gia góp ý vào dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng về những nội dung có liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động (nếu có yêu cầu). Ngoài ra, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, công đoàn đề xuất cơ quan chức năng đưa doanh nghiệp đó vào kế hoạch kiểm tra.
- Bước 2: Phân công cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp tham gia với Đoàn kiểm tra, giám sát.
- Bước 3: Khi tham gia kiểm tra, giám sát cán bộ công đoàn cần xem xét kỷ các văn bản, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp; phải có chính kiến cụ thể từng nội dung có liên quan và đề nghị thư ký ghi cụ thể vào trong biên bản của Đoàn kiểm tra, giám sát.
- Bước 4: Đóng góp báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra, giám sát và kiến nghị với Đoàn kiểm tra, giám sát sau khi kết thúc kiểm tra (nội dung đóng góp, kiến nghị phải có cơ sở pháp lý hoặc viện dẫn các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn,...). 
II. CÔNG ĐOÀN CHỦ ĐỘNG GIÁM SÁT
1. Nội dung
Công đoàn thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật cho đoàn viên công đoàn và người lao động theo Quyết định 217 một số nội dung sau: việc sử dụng lao động; việc thực hiện các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc trích nộp kinh phí công đoàn; việc xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy định khác liên quan đến người lao động. Yêu cầu đơn vị được giám sát báo cáo tình hình thực hiện (đánh giá kết quả đạt được, chưa được và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị)
2. Các bước thực hiện 
Bước 1: Xây dựng kế hoạch giám sát

Căn cứ vào quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và chương trình công tác hàng năm của Ban Chấp hành công đoàn cấp mình tiến hành xây dựng kế hoạch giám sát đồng thời cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng (số doanh nghiệp giám sát không trùng lắp với các đoàn khác), phạm vi và thời gian giám sát; thành phần tham gia Đoàn giám sát (Công đoàn làm Trưởng đoàn; mời ngành Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an, Mặt trận Tổ quốc); kinh phí giám sát. 
- Gởi kế hoạch giám sát đến các đơn vị mời làm thành viên Đoàn giám sát để xin ý kiến đóng góp, sau đó hoàn chỉnh, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Thị xã ủy, Thành ủy và Đảng ủy cùng cấp phê duyệt để ban hành kế hoạch giám sát (Kế hoạch giám sát phải gởi báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh).
Bước 2: Quyết định giám sát
- Quyết định giám sát do Ban Chấp hành công đoàn ban hành bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
+ Căn cứ pháp lý để giám sát;

+ Thành phần Đoàn giám sát (như nêu trong kế hoạch đồng thời mời Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tham gia làm thành viên);

+ Quyền và trách nhiệm của Đoàn giám sát;
- Quyết định giám sát bằng văn bản phải được gởi cho đối tượng giám sát.

Bước 3: Thông báo giám sát 
Đoàn giám sát phải gởi thông báo cho đối tượng giám sát chậm nhất 15 ngày trước khi tiến hành giám sát (thông báo giám sát phải thể hiện rõ thời gian và địa điểm giám sát); yêu cầu đối tượng giám sát gởi báo cáo, tài liệu liên quan đến Đoàn giám sát chậm nhất 07 ngày trước ngày Đoàn giám sát đến làm việc.
Bước 4: Tiến hành giám sát

- Trưởng Đoàn giám sát thông báo kế hoạch, quyết định thành lập Đoàn giám sát; nêu mục đích, yêu cầu, nội dung, phương thức và chương trình làm việc.
- Doanh nghiệp báo cáo những nội dung theo yêu cầu. 
- Đoàn giám sát tiến hành xem xét báo cáo, tài liệu liên quan; có thể yêu cầu đối tượng giám sát giải trình, cung cấp thêm thông tin, tài liệu làm rõ nội dung giám sát.
- Đối tượng giám sát báo cáo bổ sung, giải trình làm rõ các ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát; kiến nghị với Đoàn giám sát (nếu có).
- Trưởng Đoàn giám sát kết luận.
* Lưu ý:
- Khi cần thiết, Đoàn giám sát tiến hành khảo sát thực tế.
- Nội dung giám sát phải được ghi biên bản, có chữ ký của người chịu trách nhiệm giám sát, đối tượng giám sát. Trường hợp đối tượng giám sát không ký biên bản giám sát phải ghi rõ ý kiến vào biên bản giám sát.
Bước 5: Kết quả giám sát
Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát, Trưởng Đoàn giám sát báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn cấp mình để có thông báo kết quả giám sát bằng văn bản gởi cho đối tượng giám sát và gởi cho các cơ quan, tổ chức có liên quan đồng thời báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thị xã ủy, Thành ủy, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân, chính quyền cùng cấp (thông báo kết quả giám sát phải bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật về những nội dung giám sát; phải có kiến nghị của đoàn giám sát đến các cơ quan chức năng và gởi Liên đoàn Lao động tỉnh theo dõi).
Trên đây là hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện, định kỳ sáu tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép nội dung báo cáo hoạt động công đoàn) về Liên đoàn Lao động tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc phản ánh về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách - Pháp luật) để được hướng dẫn (Liên đoàn Lao động tỉnh gởi một số mẫu về việc công đoàn chủ động giám sát để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham khảo thực hiện). 
	Nơi nhận:



    
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c);
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
   và các ban LĐLĐ tỉnh;
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- Lưu: VP, Ban CSPL.
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